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01 1151020005 Võ Phạm Trường An 27/04/93 Nhóm Kết cấu 1 8:30:00 SA

02 1251020010 Phạm Nguyễn An Bình 15/10/92 Nhóm Kết cấu 1 8:30:00 SA

03 1251020015 Lương Công Chính 04/03/94 Nhóm Kết cấu 1 8:30:00 SA

04 1151020039 Tạ Văn Phong Cường 22/11/93 Nhóm Kết cấu 1 8:30:00 SA

05 1251020035 Đoàn Hải Đăng 28/04/94 Nhóm Kết cấu 1 8:30:00 SA

06 1151020063 Nguyễn Văn Đạt 06/05/93 Nhóm Kết cấu 2 8:30:00 SA

07 1251022039 Phan Phúc Định 23/05/91 Nhóm Kết cấu 2 8:30:00 SA

08 1151020091 Nguyễn Lê Ngọc Hiếu 31/01/93 Nhóm Kết cấu 2 8:30:00 SA

09 1051010044 Nguyễn Minh Hiếu 16/01/92 Nhóm Kết cấu 2 8:30:00 SA

10 1151020093 Phùng Minh Hiếu 30/06/93 Nhóm Kết cấu 2 8:30:00 SA

11 1251020061 Hồ Quốc Hòa 05/04/94 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

12 1251022060 Hoàng Văn Hòa 29/03/93 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

13 1051022126 Nguyễn Hữu Huân 25/07/91 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

14 1251020065 Phạm Hữu Huân 22/07/94 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

15 1251022068 Nguyễn Hoàng Huy 22/07/94 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

16 1251022076 Lê Văn Kháng 25/07/94 Nhóm Kết cấu 3 9:00:00 SA

17 1151020131 Phan Viễn Khanh 19/04/93 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

18 1151020132 Trần Ngọc Khanh 12/01/92 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

19 1151020143 Bùi Đức Kiên 06/03/89 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

20 1151020144 Nguyễn Trung Kiên 17/12/93 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

21 1251022093 Trần Thanh Linh 26/06/94 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

22 1151020179 Hồ Minh Mẫn 27/09/93 Nhóm Kết cấu 4 9:00:00 SA

23 1251022103 Nguyễn Phi Mạnh 30/11/94 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

24 1151020181 Đỗ Văn Minh 10/01/93 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

25 1251022108 Võ Ngô Nhật Minh 05/11/93 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

26 1151020188 Nguyễn Hoài Nam 20/10/93 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

27 0951022097 Nguyễn Văn Nghĩa 28/05/91 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

28 1251020116 Phan Trọng Nghĩa 07/02/94 Nhóm Kết cấu 5 9:30:00 SA

29 1051022208 Trần Đại Nghĩa 01/10/91 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA

30 1151020208 Lương Khải Nguyên 08/10/93 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA

31 1251022123 Trần Công Nguyên 01/08/94 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA

32 1151020214 Trương Xuân Bình Nhật 22/01/93 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA

33 1251020130 Lê Công Như 27/04/93 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA

34 1251020134 Nguyễn Hồng Phát 29/09/93 Nhóm Kết cấu 6 9:30:00 SA
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35 1151020238 Trương Quang Phúc 26/08/93 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

36 1251020149 Đỗ Quý Phước 09/11/94 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

37 1251022161 Mạnh Phú Quý 28/12/94 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

38 1251020164 Phạm Trường Sơn 06/09/94 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

39 1251022174 Nguyễn Chí Thành 15/08/94 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

40 1151020337 Ngô Quang Tiên 20/06/93 Nhóm Kết cấu 7 10:00:00 SA

41 1251022195 Đỗ Hữu Tiến 11/06/94 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

42 1251022196 Lê Trọng Tiến 08/02/94 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

43 1251020207 Lê Khánh Toàn 16/04/94 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

44 1251020208 Nguyễn Khánh Toàn 26/08/94 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

45 1151020379 Nguyễn Đình Trúc 01/08/93 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

46 1251020219 Bùi Đức Trung 28/06/93 Nhóm Kết cấu 8 10:00:00 SA

47 1151020374 Lê Hữu Trung 12/10/91 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

48 1251020236 Võ Minh Tú 30/04/94 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

49 1051020398 Dương Văn Từ 16/04/92 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

50 1151020386 Lê Văn Tuấn 25/09/92 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

51 1251020240 Phạm Thanh Tùng 12/07/93 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

52 1251022242 Dương Vĩnh Tường 17/08/94 Nhóm Kết cấu 9 10:30:00 SA

53 1251020244 Lâm Thái Vân 08/04/94 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

54 1251022245 Lê Thị Vẹn 19/09/93 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

55 1151020401 Lê Duy Viễn 01/01/93 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

56 1251020253 Nguyễn Hoàng Vũ 16/07/94 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

57 1251020254 Nguyễn Tuấn Vũ 25/10/94 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

58 1151020418 Nguyễn Quốc Vượng 25/11/93 Nhóm Kết cấu 10 10:30:00 SA

59 1251022002 Nguyễn Tuấn An 23/04/94 Nhóm Thi công 11 11:00:00 SA

60 1051022012 Đoàn Huy Bình 22/11/92 Nhóm Thi công 11 11:00:00 SA

61 1151020029 Lê Văn Chiển 24/10/93 Nhóm Thi công 11 11:00:00 SA

62 0951020033 Lê Quý Đôn 06/08/91 Nhóm Thi công 11 11:00:00 SA

63 1151020234 Nguyễn Văn Phúc 26/06/93 Nhóm Thi công 11 11:00:00 SA
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